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Tên giáo viên: Nguyễn Thủy – Lương Minh 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/02 đến 07/02
	Tuần 2
Từ 10/02 đến 14/02
	Tuần 3
Từ 17/02 đến 21/02
	Tuần 4
Từ 24/02 đến 28/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ, tuyên truyền với Phụ huynh cùng kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Nghe các bài hát, chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng:
- Khởi động: Đi các kiểu chân
- Trọng động:
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ Bụng: Đứng cúi gập người về trước tay chạm ngón chân
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau - củ : tên gọi, đặc điểm, các món ăn được chế biến từ rau, củ quả, các chất dinh dưỡng được cung cấp từ các loại rau, củ quả.
- Trò chuyện về các loại quả với cuộc sống.
- Trò chuyện về các loại hoa với cuộc sống.
- Trò chuyện về cây với cuộc sống, sự phát triển của cây
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Cùng múa hát mừng xuân.
- Nghe: Mùa xuân ơi.
- TC: Khiêu vũ với bóng. 

	Hoạt động văn học
Truyện: Nàng tiên mùa xuân 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Anh nông dân và cây rau
- NH: Em yêu cây xanh 
- TC: Ai đoán giỏi (MT79) 

	Hoạt động văn học
Truyện: Sự tích các loài hoa 

	MT21, MT83, MT87, MT79, MT24

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của người khác 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định vị trí trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có định hướng 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
Ném xa bằng 2 tay. Chạy nhanh 150m 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h,k 

	Hoạt động vận động
Bật tách khép chân qua 7 ô
Tc: Bánh xe quay 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Tập tô với chữ h,k 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Một số loại rau củ (MT21) 

	Hoạt động khám phá
Một số loại quả 

	Hoạt động khám phá
Sự phát triển của cây 
Dự án: " Tết tròng cây"
Quy Trình 1: Sự phát triển của cây từ hạt 

	Hoạt động khám phá
Bé chăm sóc và bảo vệ cây xanh (MT24) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán hoa (MT83) 

	Hoạt động tạo hình
Đan nong mốt (MT87) 

	Hoạt động tạo hình
Chế tạo chậu trồng cây thông minh 

	Hoạt động tạo hình
Dự án : "Tết trồng cây"
Quy Trình 2: Làm giá đỗ 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCCĐ:
- Quan sát vườn rau của trường 
- Trò chơi với lá cây 
- Vẽ các loại rau bé thích 
- Giao lưu với lớp A1 TCVĐ " Bowling" 
- Chăm sóc cây xanh 
* TCVĐ: Bowling Cướp cờ, Chạy theo tín hiệu, Người cuối cùng, Cóc nhảy, Cầu lông tiếp sức, Chui qua hang
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng,... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát vườn bưởi. 
- Vẽ theo ý thích 
- Trò chuyện về tác dụng cúa các loại quả 
- Lao động tập thể với lớp B3 
- QS trẻ thông qua các HĐ chơi trong giờ học, HĐ tập thể, tổ chức sinh nhật, tạo tình huống để biết thái độ của trẻ: quan tâm, giúp đỡ, chia sé (MT68) 
* TCVĐ: Tung bóng cho nhau, Leo thang, Bowling, Đôi bạn, Thi xem ai nhanh, Đua xe đạp
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng,... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát cây hoa. 
- Vẽ theo ý thích 
- Trò chơi với lá 
- Tổ chức cho trẻ TCVĐ: " Gánh quả " cùng lớp MGL A3 
- Tạo tình huống thực tế, tổ chức các trò chơi, hoạt động thí nghiệm, thử nghiệm, làm bài tập giúp trẻ thích chăm sóc con vậy cây cối: gieo hạt, chăm sóc cây, cho con vật ăn (MT75) 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát cây khế 
- Vật chìm, Vật nổi 
- Vẽ theo ý thích 
- Tổ chức cho trẻ TCVĐ " Đi lấy nước " cùng lớp MGL 
- Làm sách về quá trình phát triển của cây 
	
MT68, MT75

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm:
- Tuần 1. Góc xây dựng: Xây dựng khu vườn của bé 
- Tuần 2. Góc tạo hình: Tạo hình từ lá cây
- Tuần 3. Góc nấu ăn: Làm món salat trộn từ rau củ quả 
- Tuần 4. Góc khám phá: Quy trình phát triển của hạt đỗ
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Nấu các món ăn dinh dưỡng, Tổ chức sinh nhật, Đi chăm sóc sức khỏe, Đi siêu thị mua hàng, Phở cuốn
+ Bán hàng: Trang trí bánh gato, Làm bánh mỳ kẹp, Làm bánh Piza, Làm nem....
- Góc Xây dựng: Xây dựng chung cư, Lắp ghép - xếp hình các loại đồ chơi trong khu vui chơi.
- Góc Toán: Làm bài tập về Ôn đếm, thêm bớt các nhóm có số lượng 9, Tạo nhóm ,tách các nhóm có số lượng 9, Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng, Xác định phía phải phái trái của người khác 
- Góc Vận động: Chạy theo tín hiệu, Người cuối cùng, Cóc nhảy, Cầu lông tiếp sức, Chui qua hang, Bò chui qua vòng, Ném vòng trúng đích, Cắp cua, Ai ra khỏi hàng
- Góc kỹ năng sống: Gội đầu, Masage mặt, Masage chân, Masage body, Tập Yoga, Lấy hạt cườm ra khỏi trục, Chuyển vật bằng nhíp. Chuyển nước từ bình sang 3 cốc khác nhau. Lau bàn, Cách cài mở khuy áo, Nạo dưa chuột cà rốt, Chuyển nước bằng bọt biển
- Góc Văn học: Xem tranh truyện/thơ về hoa, rau củ, cây xanh, diễn rối bóng, rối tay
- Góc Âm nhạc: Biểu diễn bài hát về chủ đề thực vật 
- Góc Tạo hình: Tô_Vẽ_Nặn_Xé_Cắt dán_Gấp giấy về chủ đề thực vật, làm tranh từ lá cây, giỏ cây treo 
- Góc Chữ cái: TC chữ cái, Tập tô chữ cái b,d,đ l, n, m, h,k Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số 
- Góc Khám phá: 
+ Vật chìm – Vật nổi, Tìm lá, Bàn tay kì diệu (Nam châm), Bảng pha màu, Đong nước, Nóng – Lạnh, 
+ Làm giá từ hat đỗ xanh 

- Tạo một số tình huống xem trẻ có biết nhờ bạn và người khác giúp không: nhờ trẻ lấy giúp một vật ở cao, một vật nặng, số lượng nhiều... (MT74) 

	MT74

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ kể được tên một số món ăn hàng ngày: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo… (MT9) 

-Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn: Làm bài tập và tình huống thực tế. (MT77) 

	MT9, MT77

	Hoạt động chiều
	- Cô dạy trẻ đọc bài thơ: Chúc Tết 2025 " 
- Ôn xác định phía phải, phía trái của người khác
+ Làm BTT trang 12 
- LQCV: Tập tô l,m,n 
- Rèn vận động tinh : Ghép hình 
- Rèn NSVM bài 21:Văn minh nơi công cộng
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Dạy trẻ bài hát: " Mùa xuân của em" 
- Ôn xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác 
+ Làm BT trang 15 
- TDGH: Bò vong qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m (MT5) 
- Rèn KNTHCS: Chuyển nước bằng bọt biển 
- Rèn NSVM bài 22: Sớm mai thức dậy
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Dạy trẻ đọc bài thơ: Ăn quả
+ Tạo cơ hội cho trẻ tự tin đọc thơ, đồng dao, ca dao biểu cảm thể hiện đúng nội dung (MT52) 
- Ôn xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có định hướng 
LQCV: Trò chơi với chữ h,k 
- Rèn vận động tinh: Ai ra khỏi hàng 
- Rèn NSVM bài 23: Trên đường đến lớp 
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	- Dạy trẻ bài hát: Vào rừng hoa 
- Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác 
+ Làm BT trang 14 vở BTT 
- TDGH: Bật liên tục vào vòng
+ TC: đua thuyền. 
- Rèn Kỹ năng THCS : Cắt táo, cắt rau củ quả 
- Rèn NSVM bài 24: Học tập và vui chơi
+ Biểu diễn văn nghê, nêu gương bé ngoan
+ Lao động tập thể 
	
MT5, MT52

	Chủ đề - Sự kiện 
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